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hà Nguyễn được xác lập bởi nhiều nhân tố, trong đó có sự góp sức của các công thần ở buổi đầu vương triều. Tuyên Trung hầu Nguyễn Văn Tuyên là một trong những người như thế. Qua các sử liệu cho biết, thời vua Gia Long và Minh Mạng, ông lập nhiều công lớn, nhưng trong hoạn lộ của mình, ít nhất một lần bị giáng cấp vì “lạm quyền”. Đánh giá một nhân vật lịch sử, ngoài việc đặt trong bối cảnh lịch sử đương thời, trong mối quan hệ với cá nhân khác và cộng đồng, cũng cần tiếp cận từ góc độ đối chiếu công tội và so sánh với các trường hợp tương tự. Có như thế sẽ tránh suy luận một cách chủ quan và việc đánh giá mới khoa học, công bằng đối với nhân vật.

          1. Tuyên Trung hầu tiếp cận từ đối chiếu công, tội 
          Theo gia phả, ông vốn họ Phan tên Văn Tuyên, sinh năm Quý Tỵ (1763) Thân sinh là ông Phan Văn Hậu và bà Võ Thị Đức, nguyên quán làng Kiêm Toàn, huyện Phú Vang
, tỉnh Thừa Thiên. Do lập nhiều công lớn được ban quốc tính nên đổi sang họ Nguyễn nên cũng gọi Nguyễn Văn Tuyên. Cuối thế kỷ XVIII, vì tránh nạn chiến tranh phong kiến, gia đình ông phải rời quê vào nam. Sau nhiều lần tạm cư
, cuối cùng đến Tòng Sơn thuộc thôn Mỹ An, huyện Vĩnh An, phủ Tân Thành, tỉnh An Giang (nay là ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp).


Tuyên Trung hầu Nguyễn Văn Tuyên (1763 – 1831) 

(Nguồn: Wikipedia)
(*)Hội Khoa học Lịch sử Thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Email: kimtruong.do@gmail.com
          Theo gia phả hiện đang lưu giữ tại đền thờ Tuyên Trung hầu và ghi chép của Quốc sử quán, cho biết Nguyễn Văn Tuyên đầu quân chúa Nguyễn trong bối cảnh như sau: Năm Mậu thân (1788), chúa Nguyễn Ánh “bắt đầu đặt phủ binh. Chúa dụ dân chúng ở phủ Gia Định rằng: ‘Dân là gốc của nước, binh là để giữ dân. Từ khi vận nước gian truân, người gặp khốn khổ, nhân dân mong ta như con mong mẹ, nay mới bắt đầu khôi phục nên cần vỗ yên nuôi nấng để hả lòng dân mong đợi. Nhưng giặc chưa dẹp xong mà số quân lại ít, không thể không tìm cách chế ngự, nên hãy tạm tòng quyền theo việc cũ nhà Chu nhà Đường, không việc thì cày ruộng, có việc thì làm binh. Các tổng xã thôn phường các ngươi đều phải ghi số dân đệ nộp, kén những người đinh tráng, lấy một nửa lập làm phủ binh, kết thành thập và ngũ để phòng việc gấp mà đánh giữ. Ngày sau việc quân bớt bận sẽ đều cho về nghỉ ngơi. Bọn ngươi nên thể lòng ta, đừng nên nghi sơ’.”
  Sau khi gia nhập quân Nguyễn, ông được phong Phó Vệ úy vệ Hổ oai quân Thần sách. Năm sau, Kỷ dậu (1789), phong Vệ úy vệ Kinh oai doanh Tiền quân, sau đó là Vệ úy Chấn võ quân nhất bảo. Đến năm Bính thìn (1796), thăng Khâm sai cai cơ thuộc nội. Năm Tân dậu (1801), phong Vệ úy vệ Kiên oai
.
        Đến năm Nhâm tuất (1802), được thăng Khâm sai Chưởng cơ và năm sau (Quý hợi, 1803), phong Vệ úy vệ Chấn võ quân Hữu bảo theo hỗ trợ Lê Văn Duyệt bình “mọi Đá Vách” ở Quảng Ngãi. Năm Tân mùi (1811), vua Gia Long giao Nguyễn Văn Tuyên kiêm quản vệ Chấn nhất bảo. Năm Quý dậu (1813), ông được phong Vệ úy vệ Kiên oai dinh Tiền quân. Sau đó vinh thăng Vệ úy vệ Chấn bảo nhất quân Chấn vũ Khâm sai Chưởng cơ. Năm Bính tý (1816), lại thăng Thống chế. Đến năm Đinh sửu (1817), ông được vua cử kiêm quản quân hai vệ Hữu bảo nhất và Hữu bảo nhị theo Lê Văn Duyệt dẹp man Thạch Bích (tức “mọi Đá Vách”) ở Quảng Ngãi lần thứ hai.

          Năm Nhâm ngọ (1822), ông giữ chức Trấn thủ Biên Hòa, do chịu tang cha nên xin miễn chức. Sau khi mãn tang, Nguyễn Văn Tuyên được vua cử làm Trấn thủ Định Tường. Hai năm sau (Giáp thân, 1824), được gia phong Khâm sai thuộc nội Chưởng cơ và vẫn giữ Trấn thủ Định Tường. Sau đó, ông được điều chuyển về làm Trấn thủ Vĩnh Thanh, rồi được bổ Thống chế biền binh Gia Định thành. Đến năm Đinh hợi (1827), Tổng trấn Lê Văn Duyệt về Kinh, Nguyễn Văn Tuyên được giao Quyền nhiếp Tổng trấn vụ Gia Định thành. Năm Mậu tý (1828), Duyệt trở về, Tuyên lại cung chức như cũ. Năm Kỷ sửu (1829), ông được cử Bảo hộ Chân Lạp quốc ấn, đóng giữ đồn Chu [Châu] Đốc, kiêm lĩnh việc biên giới Hà Tiên.
  
          Qua 41 năm (1788 – 1829) từ người lính khởi đầu binh nghiệp, Nguyễn Văn Tuyên lần lượt được phong Phó Vệ úy, Vệ úy, Chưởng cơ, rồi Thống chế và đỉnh cao là Quyền nhiếp Tổng trấn vụ Gia Định thành, kiêm Bảo hộ Chân Lạp. 

           Theo quan chế, Vệ úy là chức quan võ chỉ huy các vệ quân, có phẩm trật tùy từng giai đoạn. Cai cơ là chức quan võ cấp thấp trong quân đội, chỉ huy một đội quân có số lượng không cố định, có khi chỉ mươi người, có khi lên đến 300 – 400 người. Khâm sai là chức quan do vua ủy nhiệm đi làm các nhiệm vụ đặc biệt. Chưởng cơ là chức quan võ đứng đầu và chỉ huy một cơ trong quân đội triều đình nhà Nguyễn, quản lý khoảng 500 quân. Thống chế là chức quan thời Nguyễn, có nhiệm vụ nắm toàn quyền một doanh quân, một vùng biên ải (tỉnh) hay một viện. Trấn thủ là chức quan trông coi và trấn giữ một địa phương được coi là xung yếu. Biền binh là binh lính không thường trực ở các tỉnh ngoài kinh đô, được tuyển mộ hàng năm, chỉ phục vụ trong quân đội một thời gian nhất định. Tổng trấn là chức quan đứng đầu một tỉnh có thành phố lớn (thời đầu triều Nguyễn, [1802 – 1832], có 2 Tổng trấn là Tổng trấn Gia Định thành và Tổng trấn Bắc thành). Bảo hộ [ty] là cơ quan chỉ huy của Khâm sai thống chế giữ bờ cõi phía Tây, đầu đời Nguyễn
. Như vậy từ lính trơn, Nguyễn Văn Tuyên được giao trông coi các vệ quân, cơ binh, đặc phái viên của nhà vua (theo cách gọi ngày nay), đứng đầu một biên chế quân sự lớn, một khu vực, người chỉ huy cao nhất một địa phương trọng yếu vùng biên viễn, quyền phụ trách một trong hai đơn vị hành chính lớn nhất cả nước (thành) kiêm giữ biên giới Tây Nam bộ. Thành tích trên do chính tài năng quân sự của ông tạo nên và điều đó cũng cho thấy công lao của Tuyên Trung hầu với triều Nguyễn không hề nhỏ. 

         Cùng với những võ công như đã nêu, Nguyễn Văn Tuyên còn được biết đến với vai trò như một doanh điền sứ. Vấn đề này được Thực lục cho biết như sau: “Vua [chỉ Gia Long – ĐKT] thấy Vĩnh Thanh và Hà Tiên tiếp giáp với Chân Lạp, việc công tư đi lại, trước không có đường thủy, bàn muốn nhân sông Châu Đốc mà đào cho thông suốt. Gặp Chiêu Chùy nước Chân Lạp là Đồng Phù đến chầu, vua triệu cho yết kiến hỏi han. Đồng Phù trả lời rằng: “Khai sông ấy thì dân Chân Lạp được nhờ lợi, vua Phiên cũng muốn thế, không dám xin mà thôi”.

           Vua khen và lấy làm vui lòng, dụ bảo thành thần Gia Định, đo từ phía Tây đồn Châu Đốc qua cửa Ca Âm, Cây Báng, đến sông cũ hơn 200 dặm, tính công đào đất và lượng sức người. Sai Trấn thủ Vĩnh Thanh là Nguyễn Văn Thụy và Chưởng cơ Phan Văn Tuyên [tức Nguyễn Văn Tuyên – ĐKT] đốc suất dân phu 5.000 người và binh dân đồn Uy Viễn 500 người, Đồng Phù quản suất dân Chân Lạp 5.000 người, đến tháng 12 [năm 1819] khởi công đào…”
  

           Việc đào kênh Vĩnh Tế được tiến hành qua 3 đợt: Đợt thứ nhất từ ngày 15 tháng 12 năm Kỷ mão (1819) đến ngày 15 tháng 3 năm Canh thìn (1820); Đợt thứ hai từ ngày mồng 1 tháng 2 đến tháng 5 năm Quý mùi (1823); Đợt thứ ba từ tháng 2 đến ngày 15 tháng 3 năm Giáp thân (1824)
. Tổng thời gian cho việc đào kênh Vĩnh Tế là 5 năm như Đại Nam nhất thống chí đã ghi: “Sông Vĩnh Tế: Ở bờ phía Tây sông Châu Đốc, phía Tây Bắc huyện Tây Xuyên 28 dặm. Sông này rộng bảy trượng năm thước, sâu sáu thước. Năm Kỉ Mão, Gia Long thứ 18 (1819) đo thẳng từ sau hào Đồn Hữu lên phía Tây vàm Ca Âm đến Kì Thọ là 250 dặm rưỡi, đặt tên là sông Vĩnh Tế, sai Trấn thủ Nguyễn Văn Thụy, Chưởng cơ Nguyễn Văn Tuyên lấy dân địa phương và dân phiên đào mở, từ năm Minh Mạng thứ nhất (1820) tới năm thứ năm (1824) mới xong.”
 Ở đây cần lưu ý, ngày khởi công đào kênh Vĩnh Tế không ghi cụ thể, sử quan chỉ chép “từ năm Minh Mạng thứ nhất (1820)”, tuy nhiên qua đoạn trích dẫn từ Thực lục ở trên kết hợp tra cứu từ Gia Định thành thông chí để đối chiếu, cho biết: “Vua ban dụ cho Trấn thủ trấn Vĩnh Thanh là Thống chế Thoại Ngọc hầu Nguyễn Văn Thoại, Hữu quân Hữu bảo vệ Vệ úy, Chưởng cơ Tuyên Quang hầu Phan Văn Tuyên đôn đốc dân phu trấn Vĩnh Thanh mỗi phiên 5.000 người, lính thú đồn Oai Viễn 500 người, Chiêu trùy Tôn La Ha Toàn Phù người Cao Miên đem quân dân mỗi phiên 5000, ngày 15 tháng 12 khởi công.”
 Như vậy, có thể khẳng định thời gian bắt đầu đào kênh Vĩnh Tế đợt thứ nhất là ngày 15 tháng 12 năm Kỷ mão (1819) không phải năm 1820 như Nhất thống chí đã ghi.

         Qua các sử liệu trên cho thấy, nhãn quan chính trị của vua Nguyễn về vấn đề an ninh quốc phòng kết hợp giao thương kinh tế ở vùng biên viễn là cực kỳ quan trọng và cấp thiết. Tầm nhìn đó chỉ trở thành hiện thực khi có người đảm trách nhiệm vụ mang tầm chiến lược quốc gia, Thoại Ngọc hầu với vai trò chỉ huy cùng Phó Đổng lý Nguyễn Văn Tuyên trợ lực đã được triều đình tin tưởng chọn lựa thực thi trọng trách ấy. Sau 5 năm (1819 - 1824) công việc mới hoàn thành, cho đến ngày nay các giá trị ấy của kinh Vĩnh Tế vẫn còn nguyên vẹn. Vì vậy, quốc sử chép: “Từ đó, đường sông lưu thông, đối với kế hoạch phát triển đất nước, phòng giữ ngoài biên, nhân dân buôn bán, đều được hưởng lợi vô cùng. Vua sắc cho quan địa phương dựng bia ở bên bờ sông. Năm thứ 17 (1836), khi đúc chín đỉnh, có khắc hình sông này vào Cao đỉnh.”
 

         Ở đợt đào kênh Vĩnh Tế lần thứ hai, không có sự tham gia của Nguyễn Văn Tuyên. Đến đợt thứ ba (năm 1824), một nghiên cứu mới cho biết: “Tháng 2 năm Giáp Thân, niên hiệu Minh Mạng thứ 5 (1824), công trình lại được tiếp tục. Số binh dân hai nước được huy động là hơn 24.700 người, do Bảo hộ Nguyễn Văn Thoại, Trấn thủ Vĩnh Thanh Trần Công Lại và Trấn thủ Định Tường Phan Văn Tuyên trông coi.”
 Đến tháng 5 năm ấy, công việc hoàn thành. Đánh giá về giá trị của kênh Vĩnh Tế, vua Minh Mạng dụ rằng: “Đào con sông ấy là để trọn công trước, thực là lợi ức muôn năm vô cùng về sau.”
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Vĩnh Tế hà khắc trên Cao Đỉnh (Huế)

(Nguồn: Wikipedia)

           Thờ vua giúp nước trải hơn 4 thập niên, đến năm 1831, ông lâm trọng bệnh và qua đời, hưởng thọ 68 tuổi. Linh cửu Bảo hộ Tuyên được đưa về an táng tại Tòng Sơn nay thuộc xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
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Cổng lăng Tuyên Trung hầu ở xã Mỹ An Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp

(Nguồn: Wikipedia)

           Con người là một thực thể xã hội gồm hai mặt đối lập. Nếu các sử liệu đã ghi nhận Tuyên Trung hầu như một bậc công thần thì cũng qua đó cho biết, do “có tội phải cách chức”.
 Liệt truyện không nói rõ ông bị tội gì và hình thức kỷ luật “cách chức” như thế nào? Tra cứu Minh Mệnh chính yếu thấy chép vấn đề này như sau: “Lúc ấy [tức năm 1827 - ĐKT] thành Gia Định bắt được bọn cường đạo hơn 20 người. Quan quyền nhiếp án vụ Thành ấy là ông Nguyễn Văn Tuyên và các quan coi việc hình là ông Trịnh Xuân Thạm xử án chém đầu trước, sau mới tâu vua hay.

         Vua khiển trách rằng: Quyền hành sống chết, đều do ở triều đình quyết định, xưa kia Lê Văn Duyệt là bậc bầy tôi quan trọng, nên đặc cách cho phép tiện nghi làm việc, chém trước, rồi sẽ tâu sau, nay bọn mày cũng muốn viện cớ ấy làm việc sinh sát sao được, mới giáng xuống hai bậc.”
 
          Giả dụ có sai phạm (?) như sử liệu trên đã nêu nhưng với những đóng góp to lớn cho triều đình, Nguyễn Văn Tuyên hoàn toàn xứng đáng được vinh danh. Tuy nhiên, tra cứu Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, Quyển 91, mục Tế tự các thần
, thấy chép công thần mở nước gồm 4 vị: Đào Duy Từ, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Hữu Dật và Nguyễn Hữu Kính (Cảnh). Tra cứu danh sách công thần trung hưng và công thần trung tiết, không có tên Tuyên Trung hầu. Tiếp tục xem mục miếu thờ công thần các trực tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Định vẫn không thấy tên Nguyễn Văn Tuyên. So với các vị công thần trung hưng và công thần trung tiết đầu triều Nguyễn, huân nghiệp của Nguyễn Văn Tuyên không hề thua kém, nên việc không được tòng tự như các vị khác là thiếu công bằng đối với ông. Sự thiếu công bằng này được phản ánh rõ hơn qua so sánh với các nhân vật cùng thời và đặc biệt qua tư duy có phần chủ quan của vua Gia Long và Minh Mạng sẽ thấy rõ vấn đề.
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Mộ Tuyên Trung hầu ở xã Mỹ An Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp

(Nguồn: Wikipedia)

          2. Tuyên Trung hầu tiếp cận từ so sánh với các nhân vật đương thời 

          Trong một nghiên cứu mới đây về Nguyễn Văn Tuyên cho biết: “Mặc dù gia nhập hàng ngũ quân Nguyễn sau Thoại Ngọc hầu hàng chục năm, sau cả Lê Văn Duyệt và Trương Tấn Bửu, nhưng không bao lâu ông được thăng chức Phó Vệ úy vệ Hổ oai quân Thần sách, được Nguyễn Ánh tin cậy, liệt vào hàng tâm phúc.”
 Qua ý kiến trên, gián tiếp có sự so sánh giữa Tuyên Trung hầu với Bảo hộ Thoại, Đức Tả quân và Trương Phó Tổng trấn Gia Định thành. Nhận thấy các nhân vật nêu trên sống cùng thời với Tuyên Trung hầu và là tiêu biểu đối với vùng đất Nam bộ nói chung, Tây Nam bộ nói riêng, trong đó có Định Tường, Vĩnh Thanh xưa, nay một phần thuộc Đồng Tháp. Đồng thời, các hoạt động của họ ảnh hưởng lẫn nhau nên cần có sự tiếp cận ở góc độ so sánh để đánh giá về Nguyễn Văn Tuyên một cách khoa học. 

          Trước hết về Nguyễn Văn Thoại (cũng gọi Nguyễn Hữu/Văn Thụy). Lược chép huân công của Nguyễn Văn Thoại như sau: Năm 1777, gia nhập quân Nguyễn, trải các chức Khâm sai cai cơ, Phó trưởng hiệu Trung chi doanh tiền quân, Khâm sai thống binh cai cơ hiệu Tiền du doanh Chấn vũ. Năm 1791, làm Thống binh cai cơ chi Tiền du dinh Chấn võ. Năm 1792, được bổ làm Phó tiền chi doanh Trung thủy. Năm 1798, kiêm Phó quản doanh Hữu thủy, sau khi sang Xiêm coi việc quân, về được bổ Khâm sai thượng đạo đại tướng quân. Năm 1799, đi sứ Vạn Tượng. Bị tội, do tự ý từ Vạn Tường trở về Gia Định khi chưa có lệnh triệu, giáng làm Cai đội, quản đạo Thanh Châu. Đến năm 1801, thiên làm Khâm sai thống binh cai cơ, thăng Chưởng cơ, rồi lĩnh Trấn thủ Lạng Sơn. Năm 1810, làm Trấn thủ Định Tường. Năm 1813, đóng giữ thành Nam Vang. Năm 1817, đổi làm Trấn thủ Vĩnh Thanh. Năm 1818, sau khi chỉ huy đào kênh Thoại Hà, được bổ Khâm sai Thống chế kiêm Bảo hộ Chân Lạp (lần 1). Năm 1819, lại lĩnh Trấn thủ Vĩnh Thanh (lần 2) chỉ huy đào kênh Vĩnh Tế. Năm 1821, lại lĩnh ấn Bảo hộ Chân Lạp (lần 2), kiêm quản Hà Tiên, án thủ Châu Đốc
. Đánh giá về Nguyễn Văn Thoại, Liệt truyện chép: “Thoại cầm cương giàn ngựa đi theo hầu vua, nên được tri ngộ, lại bôn ba con đường thượng đạo, qua lại các nước Xiêm, Lào, Lạp Man, thực là có công”
 Vì “có công” nên khi qua đời, Thoại công được truy phong Tráng võ tướng quân trị quốc đô thống. Bài vị của ông được thờ tại miếu Hiển trung ở tỉnh Gia Định như Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ chép: “Năm thứ 3 [Gia Long - ĐKT], chuẩn cho tỉnh Gia Định làm miếu Hiển trung để thờ các công thần. […] Gian thứ nhất bên hữu thờ: chưởng doanh quận công: Nguyễn Hữu Thụy, …”
 
         Về Lê Văn Duyệt, theo Liệt truyện lược ghi: Năm 1780, gia nhập quân Nguyễn được bổ làm Thuộc nội cai đội. Do có công bảo vệ cung quyến và theo hầu Nguyễn Ánh khi chúa sang Xiêm rồi tự chiêu tập mộ binh thuộc theo Tả quân. Đến năm 1793, theo vua đánh Quy Nhơn được thăng Thuộc nội vệ úy thuộc quân Thần sách. Năm 1797, đổi làm Vệ úy vệ Diệu võ. Lại dời làm Thần sách quân tả đồn chánh thống, trấn thủ thành Diên Khánh. Năm 1802, do trước đó lập nhiều công to, Lê Văn Duyệt được thăng Khâm sai Chưởng Tả quân doanh Bình Tây tướng quân. Năm sau (tức 1803), vua Gia Long tuần du Bắc thành, Duyệt được lệnh về giữ Kinh đô với chức Cẩm y vệ cai đội. Năm 1813, vua ban dụ cho ông lĩnh chức Tổng trấn Gia Định thành (lần 1) kiêm lĩnh hai trấn Bình Thuận, Hà Tiên và Bảo hộ Chân Lạp. Đến năm 1820, vua Minh Mạng tiếp tục chuẩn thuận cho Lê Văn Duyệt chức Tổng trấn Gia Định thành (lần 2) và cho phép toàn quyền tiện nghi làm việc
. Trong các công thần đầu triều Nguyễn, Tả quân là một trong những người trên được vua tín cẩn, dưới quan, dân đều kính trọng và tất yếu cũng có kẻ không ưa. Vì vậy, mới có vụ án “Quyền yêm Lê Văn Duyệt phục pháp xứ”. Tuy nhiên, nhân dân là người làm nên lịch sử và phán xét công bằng, nếu Lê Văn Duyệt “quyền yêm” như Trương Phúc Loan trước đó hay Hoàng Cao Khải, Trần Bá Lộc, Huỳnh Công Tấn sau này thì ngày nay chắc hẳn sẽ không có Lăng Ông Bà Chiểu để thể hiện sự tôn kính của dân chúng đối với ông. Công lao to lớn đó đã được vua Minh Mạng nhìn nhận: “Nghỉ ngươi [chỉ Lê Văn Duyệt – ĐKT] theo tiên đế lâu ngày, công lao tốt rõ tấm lòng trung thực, cho nên hoàng khảo ta dặn để giúp ta. Trước châu Gia Định giáp lân phiên, sai làm Tổng trấn, từ khi nhận chức đến nay trước thì dẹp yên nghịch phỉ Chân Lạp, rồi lại phúc tra lậu đinh, tăng hơn vạn hộ khẩu, nay lại tự đốc việc đào sông, làm thành chữ, ta noi theo việc nước, nhân thần cần năng, duy ngươi hơn cả, …”
 “Nhân thần cần năng, duy ngươi hơn cả” đã đủ nói lên sự trọng vọng của vua đối với công lao hạng mã của Đức Tả quân.

         Về Trương Tấn Bửu (cũng gọi Trương Tiến Bảo)
, đầu năm 1787, gia nhập quân Nguyễn được ban chức Khâm sai đốc chiến cai cơ, lệ thuộc Hậu quân của Tôn Thất Hội. Năm 1789, được bổ Chánh trưởng chi Hậu chi. Năm 1802, thăng Chưởng doanh Tiền quân phó tướng. Năm 1806, Tổng trấn Bắc thành Nguyễn Văn Thành về Kinh chiêm cận, ông được giao Quyền lĩnh công việc Bắc thành. Năm 1810, vua triệu ông về Kinh, lĩnh Trung quân phó tướng, sau đó được điều vào Gia Định thụ lý Tổng trấn ấn vụ. Năm 1812, thăng Phó Tổng trấn Gia Định. Năm 1813, Lê Văn Duyệt hộ tống Nặc Chân về nước, vua sai Trương Tấn Bửu tạm việc thành Gia Định. Năm 1814, Lê Văn Duyệt về Kinh, vua sai ông Quyền giữ ấn vụ Tổng trấn Gia Định. Đến năm 1815, lại được triệu về Kinh, Quyền giữ ấn vụ Trung quân.

         Sau khi vua Gia Long băng hà, Minh Mạng nối ngôi, năm 1820, ông được phong Đề đốc Tả biên bộ Binh. Năm sau (1821), lại cử Phó Tổng trấn Gia Định (lần 2). Đến năm 1822, khi Lê Văn Duyệt về Kinh, ông nhận Quyền lĩnh Tổng trấn ấn vụ Gia Định, trông coi đào kênh Vĩnh Tế. Sau khi qua đời được thờ ở miếu Trung hưng công thần. Tự Đức năm thứ 11, lại được thờ ở đền Hiền Lương
. Đánh giá về Trương Tấn Bửu, Liệt truyện chép: “Bảo [tức Trương Tấn Bửu – ĐKT] tính trọng hậu, đơn giản, trầm tĩnh, từng theo đi đánh dẹp, có nhiều công lao, là người phong độ sáng suốt, người biết đều tôn kính.”
   

         Từ các sử liệu đã nêu, thử lập bảng so sánh công lao và lỗi vi phạm của bốn nhân vật Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Văn Thoại, Lê Văn Duyệt và Trương Tấn Bửu ở một số nội dung tiêu biểu như sau.

Bảng 1: So sánh công lao 

	Nguyễn Văn Tuyên
	Nguyễn Văn Thoại
	Lê Văn Duyệt
	Trương Tấn Bửu

	Năm 1788, gia nhập quân Nguyễn
	Năm 1777, gia nhập quân Nguyễn
	Năm 1780, gia nhập quân Nguyễn
	Năm 1787, gia nhập quân Nguyễn

	Năm 1789, Vệ úy vệ Kinh oai doanh Tiền quân, Vệ úy Chấn võ quân nhất bảo
	Năm 1791, Thống binh cai cơ chi Tiền du dinh Chấn võ
	Năm 1793, Thuộc nội vệ úy thuộc quân Thần sách. 
	Năm 1787, Khâm sai đốc chiến cai cơ

	Năm 1796, Khâm sai cai cơ thuộc nội.
	Năm 1792, Phó tiền chi doanh Trung thủy. 
	Năm 1797, Vệ úy vệ Diệu võ. Sau Thần sách quân tả đồn chánh thống, Trấn thủ  Diên Khánh. 
	Năm 1789, Chánh trưởng chi Hậu chi

	
	Năm 1798, kiêm Phó quản doanh Ngũ thủy, sau Khâm sai thượng đạo đại tướng quân.
	
	


	
	Năm 1799, đi sứ Vạn Tượng. Năm 1800, Khâm sai thượng đạo Bình Tây tướng quân
	
	

	Năm 1801, Vệ úy vệ Kiên oai
	Năm 1801, Khâm sai thống binh cai cơ, thăng Chưởng cơ, Trấn thủ 

Lạng Sơn
	
	

	Năm 1802, Khâm sai Chưởng cơ 
	
	Năm 1802, Khâm sai chưởng tả quân doanh Bình Tây tướng quân.
	Năm 1802, Chưởng doanh Tiền quân phó tướng. 

	Năm 1803, Chấn võ quân Hữu bảo Vệ úy 
	
	Năm 1803, Cẩm y vệ cai đội. 
	Năm 1806, Quyền lĩnh việc Bắc thành. 

	
	Năm 1810, Trấn thủ Định Tường
	
	Năm 1810, Trung quân phó tướng, thụ lý Tổng trấn ấn vụ Gia Định thành.

	Năm 1811, kiêm quản vệ Chấn nhất bảo
	
	
	Năm 1812, Phó Tổng trấn Gia Định 

(lần 1).

	Năm 1813, Vệ úy vệ Kiên oai dinh Tiền quân. Sau Vệ úy vệ Chấn bảo nhất quân Chấn vũ Khâm sai Chưởng cơ
	Năm 1813, đóng giữ thành Nam Vang
	Năm 1813, Gia Định Tổng trấn (lần 1) kiêm lĩnh Bình Thuận, Hà Tiên và Bảo hộ Chân Lạp
	Năm 1813, tạm Quyền việc

 Gia Định thành.

	
	
	
	Năm 1814, Quyền ấn vụ Tổng trấn 

Gia Định 

	Năm 1816, Thống chế
	
	
	Năm 1815, Quyền  ấn vụ Trung quân

	Năm 1817, kiêm quản hai vệ Hữu bảo nhất và nhị.
	Năm 1817, Trấn thủ Vĩnh Thanh (lần 1)
	
	

	
	Năm 1818, Khâm sai Thống chế kiêm Bảo hộ Chân Lạp (lần 1). 
	
	

	
	Năm 1819, Trấn thủ Vĩnh Thanh (lần 2) 
	
	

	
	
	Năm 1820,Tổng trấn GiaĐịnhthành(lần 2) 
	Năm 1820, Đề đốc Tả biên bộ Binh. 

	
	Năm 1821, Bảo hộ Chân Lạp (lần 2), kiêm quản Hà Tiên, án thủ Châu Đốc
	
	Năm 1821, Phó Tổng trấn Gia Định (lần 2)

	Năm 1822, Trấn thủ Biên Hòa. Sau Trấn thủ Định Tường. 
	
	
	Năm 1822, Quyền Tổng trấn ấn vụ Gia Định 

	Năm  1824, Khâm sai thuộc nộiChưởng cơ, Trấn thủ Định Tường. Sau Trấn thủ Vĩnh Thanh, Thống chế biền binh Gia Định thành
	
	
	

	Năm 1827, Quyền nhiếp Tổng trấn vụ Gia Định thành. 
	
	
	

	Năm 1828, cung chức như cũ 
	
	
	

	Năm 1829, Bảo hộ Chân Lạp quốc ấn, án thủ  Châu Đốc, kiêm lĩnh Hà Tiên
	
	
	


Bảng 2: So sánh lỗi vi phạm
	Nhân vật
	Lỗi vi phạm

	Nguyễn Văn Tuyên
	Liệt truyện chép: “Năm 1827, thành Gia Định bắt được bọn cường đạo hơn 20 người. Quan quyền nhiếp án vụ Thành ấy là ông Nguyễn Văn Tuyên và các quan coi việc hình là ông Trịnh Xuân Thạm xử án chém đầu trước, sau mới tâu vua hay.

     Vua khiển trách rằng: Quyền hành sống chết, đều do ở triều đình quyết định, xưa kia Lê Văn Duyệt là bậc bầy tôi quan trọng, nên đặc cách cho phép tiện nghi làm việc, chém trước, rồi sẽ tâu sau, nay bọn mày cũng muốn viện cớ ấy làm việc sinh sát sao được, mới giáng xuống hai bậc.”


	Nguyễn Văn Thoại
	   Năm 1799, đi sứ Vạn Tượng. Bị tội, do tự ý từ Vạn Tường trở về Gia Định khi chưa có lệnh triệu, giáng làm Cai đội, quản đạo Thanh Châu.

  Khi làm Trấn thủ Định Tường kiêm Bảo hộ Chân Lạp, Liệt truyện chép: “Thoại làm việc phần nhiều hay chuyên ý tự quyết, vua Phiên thường bị kiềm chế đè nén nhân tình, lấy làm lo sợ. Việc đến tai vua, xuống dụ cho Thoại rằng: Phàm việc nước nên để vua Phiên phân xử, duy có chương sớ công văn mới xem xét tham luận châm chước, rồi sau hãy phát đệ cho họ sự thể.”


	Lê Văn Duyệt
	   Khảo cứu từ Liệt truyện: Năm Tân dậu (1801), “Duyệt từ khi Tống Viết Phúc chết trận, Duyệt tức giận đánh giặc càng khỏe, khi hành quân ai hơi lui là đem chém ngay, không rộng tha ai. Mỗi khi thắng trận giết hết giặc, nói rằng để làm lễ tế Tống công vậy. Vua lo Duyệt giết hại quá, dụ răn Duyệt.”

   Gia Long năm thứ hai (1803), “phát chư quân khắp Kinh thành, Duyệt tâu rằng: “Trước ở Gia Định truyền dụ tướng sĩ hẹn rằng lấy lại Kinh thành lập tức cho quân về nghỉ ngơi, nay Kinh thành đã lấy lại, Bắc Hà đã định, hoặc chuyển đi thu thành trấn, hoặc lưu khắp Kinh thành, liền mấy năm chưa có hẹn về thì đối với tín lệnh của triều đình làm sao? Đối với nhân tâm Gia Định làm sao?” Vua dụ rằng: Tướng sĩ khó nhọc đã lâu, trẫm vẫn thương, nhưng Kinh thành là trọng địa căn bản, tất phải khó nhọc một lần, mới được nhàn rỗi lâu. Duyệt cố chấp cho là không nên. Vua phải hiểu dụ đến hai ba lần”.

   “Duyệt là huân cựu đại thần, được dự nhận lời vua dặn lại, triều đình dựa làm trọng. Nhưng tính táo nóng, suất lược, lúc chầu vua nói năng phần nhiều không theo lễ độ. Vua cũng tha thứ cho”.

     Hộ tào Tham tri Gia Định thành Trần Nhật Vĩnh do được Lê Văn Duyệt tin dùng đã cậy thế kinh doanh việc riêng, cướp vợ người, dỡ nhà, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc phát giác, Duyệt nhận tội tin người. Vua dụ Duyệt rằng: “Trước đây ngươi lầm nghe theo lời bậy của Nhật Vĩnh, làm nhiều việc trái, những chứng sớ dâng lên nhiều lời không phải, trẫm nghĩ huân lao ngày trước của ngươi không trách mắng. Nay ngươi tuổi già nua bèn hay hối lỗi, trước đem Trần Nhật Vĩnh nghiêm tham để trừng trị, dâng biểu nhận lỗi, tình lời thực thà. Trẫm đã biết hết lòng thành. Này lỗi mà biết cải, thánh nhân còn tha, nữa là trẫm với ngươi à! Những lời tự xin nghị xử, tạm gia ân khoan tha, vậy nay ân cần mở bảo cho ngươi yên tâm, tự nay càng dốc tiết làm tôi, giữ mãi lòng công trung, chọn người mà dùng, chọn lời mà theo, chớ táo vọng chớ vội nghe, để giữ tiếng tốt giữ danh thơm, mới xứng đáng với ý tốt ta bảo toàn công thần”.


	Trương Tấn Bửu
	Đã tra cứu Liệt truyện, Thực lục, Một số nhân vật lịch sử đất phương Nam không thấy vi phạm. Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam (bộ mới) của Nguyễn Q. Thắng – Nguyễn Bá Thế không có mục Trương Tấn Bửu. (Xin được chỉ dẫn thêm)


        3. Vài nhận xét và một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 
            3.1. Về công lao đóng góp
         - Thời gian gia nhập quân Nguyễn: Nguyễn Văn Thoại đầu quân sớm nhất (1777), kế đến Lê Văn Duyệt (1780), Trương Tấn Bửu (1787) và Nguyễn Văn Tuyên (1788).

         - Từ năm 1787 đến năm 1800: Giai đoạn đầu binh nghiệp, mỗi nhân vật được ban cấp bậc khác nhau nhưng chưa giữ trọng trách nên không so sánh.

         - Từ năm 1801 đến năm 1806:  

            + Nguyễn Văn Tuyên giữ các chức: Vệ úy vệ Kiên oai; Khâm sai Chưởng cơ; Vệ úy vệ Chấn võ quân Hữu bảo.     

            + Nguyễn Văn Thoại cung chức: Khâm sai Thống binh cai cơ, Chưởng cơ, Trấn thủ Lạng Sơn. 

            + Lê Văn Duyệt đảm nhiệm: Khâm sai Chưởng Tả quân doanh Bình Tây tướng quân. Cẩm y vệ cai đội. 

            + Trương Tấn Bửu lĩnh: Chưởng doanh Tiền quân phó tướng; Quyền lĩnh công việc Bắc thành. 

         - Từ năm 1810 đến năm 1820:

             + Nguyễn Văn Tuyên: Vệ úy vệ Chấn võ quân Hữu bảo kiêm quản vệ Chấn nhất bảo; Vệ úy vệ Kiên oai dinh Tiền quân; Vệ úy vệ Chấn bảo nhất quân Chấn vũ Khâm sai Chưởng cơ; Thống chế; Kiêm quản hai vệ Hữu bảo nhất và Hữu bảo nhị.

          + Nguyễn Văn Thoại: Trấn thủ Định Tường; Bảo hộ Chân Lạp (lần 1); Trấn thủ Vĩnh Thanh (lần 1); Khâm sai thống chế kiêm Bảo hộ Chân Lạp (lần 2); Trấn thủ Vĩnh Thanh (lần 2).

          + Lê Văn Duyệt: Gia Định Tổng trấn (lần 1) kiêm lĩnh Bình Thuận, Hà Tiên và Bảo hộ Chân Lạp; Tổng trấn Gia Định thành (lần 2).

          + Trương Tấn Bửu: Trung quân phó tướng, Tổng trấn ấn vụ Gia Định thành; Phó Tổng trấn Gia Định thành (lần 1); Quyền nhiếp Gia Định thành; Quyền ấn vụ Tổng trấn Gia Định; Quyền ấn vụ Trung quân; Đề đốc Tả biên bộ Binh. 

        - Từ năm 1821 đến năm 1829:

          + Nguyễn Văn Tuyên: Trấn thủ Biên Hòa, Trấn thủ Định Tường (lần 1); Khâm sai thuộc nội Chưởng cơ, Trấn thủ Định Tường (lần 2), Trấn thủ Vĩnh Thanh, Thống chế biền binh Gia Định thành; Quyền nhiếp Tổng trấn vụ Gia Định thành; Bảo hộ Chân Lạp quốc ấn, đóng giữ đồn Châu Đốc, kiêm lĩnh Hà Tiên.

           + Trương Tấn Bửu: Phó Tổng trấn Gia Định (lần 2); Quyền lĩnh Tổng trấn ấn vụ Gia Định.

       - Trong các nhân vật so sánh, liên quan đến việc quản lý vùng đất Nam bộ nhận thấy:

           + Nguyễn Văn Tuyên: 1 lần lĩnh Trấn thủ Biên Hòa, 2 lần Trấn thủ Định Tường, 1 lần Trấn thủ Vĩnh Thanh, 1 lần Quyền nhiếp Tổng trấn vụ Gia Định thành, 1 lần mang ấn Bảo hộ Chân Lạp.

           + Nguyễn Văn Thoại: 1 lần lĩnh Trấn thủ Định Tường, 2 lần Trấn thủ Vĩnh Thanh, 2 lần nhận ấn Bảo hộ Chân Lạp.

           + Lê Văn Duyệt: 2 lần lĩnh Tổng trấn Gia Định thành, 1 lần Bảo hộ Chân Lạp. 

           + Trương Tấn Bửu: 1 lần nhận Tổng trấn ấn vụ Gia Định thành, 2 lần Phó Tổng trấn Gia Định, 1 lần Quyền nhiếp Gia Định thành, 2 lần Quyền Tổng trấn ấn vụ Gia Định.

          3.2. Về lỗi vi phạm và bị xử lý 
          - Qua bảng so sánh đã nêu,  khái lược số lần vi phạm và mức độ bị xử lý của các cá nhân đang so sánh. Trong đó: 

            + Nguyễn Văn Tuyên 1 lần vi phạm, bị giáng 2 bậc. 

            + Nguyễn Văn Thoại 2 lần  vi phạm, 1 lần bị giáng làm Cai đội, 1 lần bị nhắc nhở (“vua dụ”); 

            + Lê Văn Duyệt 4 lần vi phạm, bị nhắc nhở 3 lần (“vua dụ, có khi đến hai ba lần”), 1 lần vua không chấp (“vua tha thứ cho”).

            + Trương Tấn Bửu: Không thấy vi phạm. (Xin được chỉ dẫn thêm).

          - Thái độ/tư duy có phần chủ quan của vua Gia Long, Minh Mạng với các nhân vật
            + Ngoài Trương Tấn Bửu không thấy sử liệu ghi lỗi; Nguyễn Văn Thoại 2 lần vi phạm, bị giáng làm Cai đội; Lê Văn Duyệt 4 lần vi phạm nhưng chỉ được “dụ”, thậm chí “tha thứ cho”.

            + Nguyễn Văn Tuyên phạm lỗi (?) bị “quở” và giáng 2 bậc.

         - Quan điểm về luật pháp của vua Gia Long và thận hình của vua Minh Mạng:

            + Năm Gia Long thứ 14 (1815), tháng 8, ban hành Quốc triều hình luật (Luật Gia Long), vua chiếu rằng: “Việc hình là để ngăn cấm giữ dân, có sáng rõ thì kẻ ngu ngoan mới biết đường đi lối tránh. Pháp luật là chung của thiên hạ, có nhất định thì quan lại mới biết có chỗ nắm theo. Quốc triều ta từ trước xử đoán việc hình đã sẵn phép thường […] Từ nay xét xử ngục tụng, hết thảy y theo luật điều mới ban, không được trái vượt. Quan lại trong ngoài đều nên lưu tâm nghiên cứu. Dẫn dụng mà xử đoán, cần phải rõ ràng khiến cho hình được công bằng, không ai bị oan lạm,…”
 
            + Minh Mạng năm đầu, vua dụ quan bộ Hình: “Trẫm thể tất đức tính hiếu sinh, đặc cách cho buông tha, là muốn khiến dân cảm phát lòng thiện lương gần điều thiện, đối điều ác, để cùng chung hưởng phúc thái bình, nếu thói quen không đổi, lại còn tái phạm, thì là cố ý, không thể tha được, nhà nước có phép thường, nếu muốn lại xin ân xá, làm sao được nữa, nên đem lời dụ này, sao lục cho các địa phương, thảy đều hiểu biết” .
 
         Qua các sử liệu đã dẫn, quan điểm pháp trị của hai vị vua đầu triều Nguyễn đã rõ. Gia Long chủ trương “xét xử ngục tụng, hết thảy y theo luật điều mới ban, không được trái vượt…Dẫn dụng mà xử đoán, cần phải rõ ràng khiến cho hình được công bằng”. Minh Mạng nhấn mạnh “nếu thói quen không đổi, lại còn tái phạm, thì là cố ý, không thể tha được” . Luật do vua ban nhưng dẫn dụng xử đoán vua chưa công bằng, trường hợp Lê Văn Duyệt, Trương Tấn Bửu so với Nguyễn Văn Tuyên như đã nêu ở trên là minh chứng. Vụ Hoàng Công Lý bị Lê Văn Duyệt trảm trước tấu sau, không quy tội. Qua đó cho thấy, việc trảm 20 tên cướp của Tuyên Trung hầu không phải “tội”, hay ít nhất chưa đến mức truy cứu trách nhiệm. Nếu không “phạm” mà bị giáng 2 bậc là “oan”. Cho nên cần có sự minh oan cho Nguyễn Văn Tuyên, ít nhất là về sử học.
           3.3. Một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu
             Qua tiếp cận từ đối chiếu và so sánh về Tuyên Trung hầu Nguyễn Văn Tuyên, còn một số vấn đề chưa sáng tỏ, cần tiếp tục nghiên cứu:

             Thứ nhất, xác định nguyên quán của Nguyễn Văn Tuyên là huyện Phú Xuân (theo gia phả) hay Phú Vang (theo Nhất thống chí), tỉnh Thừa Thiên? 

             Thứ hai, khi chuyển từ Thừa Thiên vào, lúc đầu gia đình ông “dừng chân ở Gia Định, sau tiến lần về vùng Sa Đéc”, tuy nhiên không rõ khi tạm cư ở Gia Định và Sa Đéc cụ thể là địa điểm nào hiện nay, và gia đình ông đến Tòng Sơn thời gian nào?

             Thứ ba, một nhân vật có liên quan là Trương Tấn Bửu nhưng sử liệu có chi tiết chưa thống nhất. Liệt truyện chép ông quê ở huyện Bảo An, tỉnh Vĩnh Phúc. Sách Một số nhân vật lịch sử đất phương Nam lại ghi quê ở làng Hưng Lễ, tổng Bảo Phước, tỉnh Vĩnh Long (nay thuộc xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Đâu là sự thật?

             Thứ tư, “Tuyên Trung hầu Nguyễn Văn Tuyên: một anh hùng dưới triều vua Gia Long, đồng thời với Thoại Ngọc Hầu, Lê Văn Duyệt, Trương Tấn Bửu,… từng được cử chức Thống Chế và sau đó nhiếp quyền Tổng Trấn Gia Định Thành, rồi lại được bảo hộ Cao Miên, án thủ Châu Đốc đồn, đánh giặc Đá Vách, đào kinh Vĩnh Tế, dẹp loạn Cao Miên… nghĩa là cũng một bậc anh hùng đại công với dân tộc, nhưng  ngoài vài trang sử Hán, vài câu sử Pháp, thì tất cả các bộ sử Việt đều như a tòng cố ý lãng quên”
 Sự cố ý lãng quên đó ngoài trách nhiệm của vua Nguyễn do chưa công bằng đối với ông còn có phần của hậu thế. Đã đến lúc cần phải minh định công lao và vinh danh huân nghiệp của Nguyễn Văn Tuyên. Một đơn vị hành chính, một ngôi trường, một con đường mang tên ông thiết nghĩ không phải là nhiều. Đó là điều nên làm, như một sự tri ân của hậu thế đối với những gì Tuyên Trung hầu nói riêng và gia tộc ông nói chung đã đóng góp cho đất nước, trong đó có quê hương Đồng Tháp. 
             Tóm lại, người xưa có nói: “Nước lấy người làm gốc. Trong đó nhân phẩm có cao thấp không giống nhau. Trên có vua quan sửa sang chỉnh đốn việc nước, dưới có các sĩ phu: kẻ xuất người xử. Người hiền hay không có khác nhau, thì nước trị hay loạn do đó mà có khác. Cho nên bàn đến việc đời, phải phân biệt nhân tài. Kẻ thuật cổ phải tường tỏ ở việc khảo gương đời trước. […] Các danh tài tuấn kiệt đời đời đều có, hoặc có người được ghi công vào đỉnh vạc, hoặc có người lập công với lưỡi búa cờ mao, có người nổi tiếng ở làng văn, có người tỏ khí tiết trong lúc cùng, đều là những người có nhiều tài năng đáng chép, có công nghiệp danh vọng đáng khen mà trên dưới một nghìn năm xuất hiện lũ lượt.”
 Triết lý trên vẫn còn nguyên giá trị, không riêng trong lịch sử “trên dưới một nghìn năm” mà cả hiện nay, Tuyên trung hầu Nguyễn Văn Tuyên tiếp cận từ đối chiếu và so sánh cũng nằm trong ý nghĩa đó.    
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